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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ T 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hà Giang;
 

 Các Hội thẩm nhân dân:             Bà Nguyễn Thị Phẩm; 

                                                               Bà Bùi Thị Hảo. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Việt Hưng -Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú T.
 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T tham gia phiên tòa: Ông Mã 

Văn Hùng - Kiểm sát viên.  

Ngày 16  tháng 01 năm  2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú T, xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 01 

năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2023/QĐXXST-HS ngày 06 

tháng 01 năm 2023, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Đỗ Anh T1;tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 01 tháng 

6 năm 1982 tại huyện Phù N, tỉnh Phú T;Nơi thường trú: Xóm Cầu, xã Bình P, huyện 

Phù N, tỉnh Phú T;Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;Tôn giáo: Không;Nghề nghiệp: 

Lao động tự do;Đoàn thể, đảng phái: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sinh hoạt tại 

Chi bộ khu Xóm Cầu, xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú T, Hiện bị cáo Đỗ Anh T1 bị 

đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 69-QĐ/UBKTHU ngày 10/01/2023 của 

Ủy ban kiểm tra huyện ủy Phù Ninh;Trình độ học vấn: Lớp 12/12;Bố đẻ: Đỗ Tiến Th, 

sinh năm 1949; Mẹ đẻ: Vũ Thị Đ, sinh năm 1949;Anh chị em ruột: Gia đình có 04 anh 

chị em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Lê Thị Mộng H, sinh năm 1982;Con: Có 03 người 

con, con thứ nhất, sinh năm 2007, con thứ ba, sinh năm 2018; 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/12/2022 đến ngày 17/12/2022 được áp dụng biện 

pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang ở tại nơi cư trú. (Có mặt tại phiên tòa). 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ T 
 

        Bản án số: 08/2023/HS-ST
 

     Ngày 16 tháng 01 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Ông Lê N, sinh năm 1954; Địa chỉ: Khu 06, xã Phượng L, thành phố Việt T, tỉnh 

Phú T. ( Vắng mặt tại phiên tòa). 

* Người làm chứng: 

Chị Lê Thị Mộng H, sinh năm 1982; Địa chỉ: Xóm Cầu, xã Bình P, huyện Phù N, 
tỉnh Phú T;(Vắng mặt tại phiên tòa). 

* Người chứng kiến: 

Chị Bùi Thị H, sinh năm 1982; Địa chỉ: Xóm Cầu, xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh 
Phú T. (Vắng mặt tại phiên tòa). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau:  

1. Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Hồi 18 giờ 20 phút ngày 10/12/2022 tại xóm Cầu, xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh 
Phú T, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an 
tỉnh Phú T đang làm nhiệm vụ phát hiện Đỗ Anh T1, sinh năm 1982, trú tại: Xóm Cầu, 
xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú T đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Vật 
chứng thu giữ: 01 bọc túi nilon màu đen bên trong gồm 02 túi. Túi thứ nhất chứa 50 
khối hình trụ có chiều cao 6,5cm, đường kính 4 cm, bên ngoài dán giấy màu đỏ, có 
một đầu dây ở chính giữa tâm trên khối hình trụ; Túi thứ hai có 03 hộp các tông có 
kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 25 x16 x 10 cm, trong hộp 1 có 01 mảnh giấy màu 
trắng phủ bên trên, bên dưới mảnh giấy màu trắng có 101 khối hình trụ màu đỏ có kích 
thước chiều cao 5,5 cm, đường kính 2,2 cm, mỗi khối hình trụ tròn có một đầu dây 
màu trắng được tết thành chuỗi có chiều dài 110 cm. Hộp số 2, bên  trong có 01 mảnh 
giấy màu trắng phủ bên trên, bên dưới giấy màu trắng có 99 khối trụ màu đỏ có kích 
thước chiều cao 5,5 cm, đường kính 2,2 cm, mỗi khối trụ hình tròn có 01 đầu dây màu 
trắng được tết thành chuỗi có chiều dài 105cm. Hộp số 3, bên trong có một mảnh giấy 
màu trắng phủ bên trên, bên dưới giấy màu trắng có 100 khối hình trụ màu đỏ có kích 
thước chiều cao 5,5 cm, đường kính 2,2 cm, mỗi khối hình trụ tròn có một đầu dây 
màu trắng được tết thành chuỗi có chiều dài 107 cm, T1 khai nhận là pháo nổ; ngoài ra 
còn tạm giữ của Đỗ Anh T1 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu 
đen, số seri C39T2DEHHFY7, IMEI: 355356080475392, lắp sim số 0986.078.260 đã 
qua sử dụng; 01 xe mô tô biển kiểm soát 19H7-8478, T1 sử dụng xe mô tô vận chuyển 
số pháo nổ trên đi cất giấu để sử dụng vào dịp tết nguyên đán, tổ công tác đã tiến hành 
niêm phong vật chứng và tạm giữ xe mô tô và chiếc điện thoại di động theo quy định. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú T tiến hành trưng cầu giám định đối 
với số vật chứng nghi là pháo thu giữ trên, tại Bản kết luận giám định số 1649/KLGĐ 
ngày 11/12/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú T kết luận: Toàn bộ số 
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vật chứng gửi giám định là pháo nổ (có chứa thuốc pháo, khi đốt gây ra tiếng nổ), 01 
túi chứa 50 khối hình trụ có khối lượng 2,7 kg; 3 hộp chứa 300 khối hình trụ có khối 
lượng 4,2 kg. Tổng khối lượng là 6,9 kg. 

Tại Cơ quan Điều tra, Đỗ Anh T1 khai nhận số pháo nổ bị thu giữ trên do T1 
mua của Hoàng Quốc T2, sinh năm 1987; trú tại: Khu 1, xã Tiên , huyện Phù N, tỉnh 
Phú T. Trên cơ sở lời khai của T1, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở 
của T2, kết quả khám xét đã tạm giữ, niêm phong vật chứng gồm:  

+ Các vật hình trụ tròn vỏ bằng giấy màu đỏ và màu hồng, chiều dài 5,4 cm, 
đường kính ngoài 2cm, một đầu được bịt kín, đầu còn lại được bịt kín và có gắn 01 
đoạn dây dẫn màu trắng bạc, các vật hình trụ tròn được kết nối với nhau bằng hai dây 
dẫn tạo thành 26 tràng dài 110 cm, rộng 13 cm và 02 tràng dài 220 cm, rộng 13 cm 
(niêm phong hộp số 01, 02, 05). 

+ 50 dây dẫn màu trắng bạc, mỗi dây dài 1,3m và 85 đoạn dây dẫn màu trắng 
bạc có chiều dài 5 cm (niêm phong hộp số 3) 

+ 121 vật hình trụ tròn vỏ bằng giấy màu đỏ, mỗi vật hình trụ tròn đều có chiều 
dài 8,3cm, đường kính ngoài 3,7 cm, một đầu được bịt kín, đầu còn lại được bịt kín và 
có gắn 01 đoạn dây dẫn màu trắng bạc (niêm phong hộp số 04). 

+ 30 vật hình trụ tròn vỏ bằng giấy màu đỏ và 700 vật hình trụ tròn vỏ bằng giấy 
màu hồng, mỗi vật hình trụ tròn đều có chiều dài 5,5 cm, đường kính ngoài 1,9 cm, 
một đầu được bịt kín, đầu còn lại được bịt kín và có gắn 01 đoạn dây dẫn màu trắng 
bạc (niêm phong hộp số 6). 

+ Chất rắn màu trắng ở dạng bột, cục chứa bên trong 11 túi nilon màu trắng 
đựng trong 01 túi nilon màu đen (niêm phong hộp số 9). 

+ Chất rắn màu trắng ở dạng bột chứa bên trong 09 túi nilon màu trắng đựng 
trong 01 bao tải xác rắn màu vàng (niêm phong hộp số 12). 

+ Chất rắn màu vàng nhạt ở dạng bột chứa bên trong 02 túi nilon màu trắng 
đựng trong 01 túi nilon màu đen, bên ngoài là 01 bao tải xác rắn màu vàng (niêm 
phong hộp số 10). 

+ Chất rắn màu vàng đậm ở dạng bột chứa bên trong 02 túi nilon màu trắng 
đựng trong 01 túi nilon màu đen (niêm phong hộp số 11). 

+ 01 máy cắt giấy bằng kim loại. 

+ 20 kg giấy màu hồng hình chữ nhật, kích thước 21 x 29 cm. 

+ 15 kg giấy màu đỏ hình chữ nhật, kích thước 21 x 5,4 cm. 

+ 08 kg giấy màu đỏ hình chữ nhật, kích thước 21 x 29 cm. 

Tiến hành trưng cầu giám định đối với các vật chứng niêm phong nêu trên của 
Hoàng Quốc T2, tại Bản kết luận giám định số 1723 ngày 18/12/2022 của Phòng kỹ 
thuật hình sự Công an tỉnh Phú T kết luận: 
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+ 28 tràng được tạo thành từ các vật hình trụ tròn và 851 vật hình trụ gửi đến 
giám định là pháo nổ (có chứa thuốc pháo, khi đốt gây ra tiếng nổ), có tổng khối lượng 
là 60 kg. 

+ Chất rắn màu trắng ở dạng bột, cục chứa bên trong 11 túi nilon màu trắng 
đựng trong 01 túi nilon màu đen (niêm phong bì số 9) gửi đến giám định là KCLO3 
(Kali clorat), có khối lượng 11,2 kg. 

+ Chất rắn màu trắng ở dạng bột chứa bên trong 9 túi nilon màu trắng đựng  
trong 01 bao tải xác rắn màu vàng (niêm phong hộp số 12) không xác định được là 
chất gì, có khối lượng 8,5 kg. 

+ Chất rắn màu vàng nhạt ở dạng bột chứa bên trong 02 túi nilon màu trắng 
đựng trong 01 túi nilon màu đen, bên ngoài là 01 bao tải xác rắn màu vàng (niêm 
phong hộp số 10) có tìm thấy KCLO3 và S, có khối lượng 3,5 kg. 

+ Chất rắn màu vàng đậm ở dạng bột chứa bên trong 2 túi nilon màu trắng đựng 
trong 01 túi nilon màu đen (niêm phong hộp số 11) gửi đến giám định là S, khối lượng 
2 kg. 

+ 50 dây dẫn màu trắng bạc, mỗi dây dài 1,3cm và 85 đoạn dây dẫn màu trắng 
bạc gửi đến giám định là dây dẫn được dùng làm ngòi pháo. 

KCLO3 (Kali Clorat) và S (lưu huỳnh) là các chất có trong thành phần chính 
của thuốc pháo. 

Tại Bản kết luận giám định số 8862/KL-KTHS ngày 26/12/2022 của Viện khoa 
học Hình sự Bộ Công an kết luận: 

+ KCLO3 (Kali Clorat) niêm phong hộp số 9 là tiền chất của thuốc nổ. 

+ S (lưu huỳnh) niêm phong hộp thứ 11 không phải là tiền chất của thuốc nổ. 

+ Chất rắn màu trắng ở dạng bột được niêm phong trong hộp cát tông số 12 là 
C6H5COONa (Nari Benzoate) là nguyên liệu trực tiếp để sản xuất thuốc pháo, không 
phải là tiền chất của thuốc nổ hay vật liệu nổ. 

+ KCLO3 và S (niêm phong hộp số 10) là nguyên liệu trực tiếp để sản xuất 
thuốc pháo. 

+ Dây dẫn được dùng làm ngòi pháo niêm phong hộp số 3 không phải là phụ 
kiện nổ. 

 Ngày 12/12/2022 Cơ quan điều tra tạm giữ 01 chiếc điện thoại di động nhãn 
hiệu REDMI màu trắng xanh, IMEI: 869722040408907 và 869722040938903 đã qua 
sử dụng có lắp 01 thẻ sim số 0964.197.208 của Hoàng Quốc T2. 

 Tại Cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như sau: 

 Cuối năm 2021, Hoàng Quốc T2 nảy sinh ý định tìm hiểu về cách làm pháo nổ 
mục đích để bán kiếm lời, T2 vào mạng Internet tìm hiểu về cách làm pháo nổ và qua 
mạng Internet đặt mua các nguyên liệu gồm: giấy màu, keo dán, dây dẫn, các hóa chất 
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gồm Lưu huỳnh (S), Natri(Na), KaliClorat(KClO3), NatriBenzoate(C6 H5COONa) 
của các cá nhân không rõ nhân thân, địa chỉ để sản xuất pháo nổ. T2 sản xuất pháo nổ 
bằng cách tự pha trộn các hoá chất trên theo tỷ lệ hướng dẫn trên mạng thành thuốc 
pháo, dùng máy cắt giấy bằng kim loại cắt nhỏ giấy màu ra thành nhiều loại có kích 
thước khác nhau và dùng tay cuốn thành các vật hình trụ tròn rỗng ruột, dùng giấy 
màu cuốn thành các khối hình trụ tròn, dùng keo bịt kín một đầu khối hình trụ lại, nhồi 
thuốc pháo, gắn dây dẫn vào giữa khối hình trụ và dùng keo bịt kín đầu còn lại, bằng 
cách làm nêu trên, T2 sản xuất được 02 loại pháo nổ: Loại quả to có chiều dài 8,3cm, 
đường kính ngoài 3,7cm, để rời từng quả gọi là pháo cối; Loại quả nhỏ có chiều dài từ 
5,4cm đến 5,7cm, đường kính ngoài từ 1,9cm đến 2,2cm được để tách rời hoặc kết với 
nhau lại thành 01 tràng dài, đúc vào trong hộp cát-tông gọi là giàn pháo, được T2 để 
trong các hộp cát-tông. Thông qua mối quan hệ quen biết, Hoàng Quốc T2 đã 03 lần 
bán pháo nổ cho Đỗ Anh T1 để sử dụng, cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Khoảng cuối năm 2021 Hoàng Quốc T2 bán cho Đỗ Anh T1 pháo 
nổ, nhưng T2 và T1 đều không nhớ số lượng pháo đã mua bán và giá trị tiền là bao 
nhiêu, số pháo này sau đó Đỗ Anh T1 đã sử dụng đốt hết vào dịp Tết nguyên đán năm 
2022 nên không thu hồi, xác định được khối lượng; 

 Lần thứ hai: Vào khoảng đầu tháng 12/2022, tại khu 1, xã Tiên Du, huyện Phù 
N, Đỗ Anh T1 mua của Hoàng Quốc T2 số pháo nổ gồm: 03 hộp pháo giàn với giá 
800.000đ/hộp  và 10 quả pháo rời (gồm 04 quả pháo cối và 06 quả pháo nhỏ), T1 nhận 
pháo được bọc trong túi nilon màu đen từ một người phụ nữ, T2 nói là mẹ của T2 là bà 
Hạ Thị Tr và đưa cho bà Trọt số tiền 2.500.000đ, 3 hộp pháo giàn và 10 quả pháo rời 
T1 đem về giấu tại nhà ở của mình tại xóm Cầu, xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú T, 
quá trình cất giấu T1 làm 10 quả pháo rời bị ướt. Ngày 12/12/2022 chị Lê Thị Mộng 
Hoài là vợ của bị can Đỗ Anh T1 phát hiện 10 quả pháo rời, đã tự nguyện giao nộp lại 
cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định đối với 10 quả 
pháo rời nêu trên, tại Bản Kết luận giám định số 55/KLGĐ, ngày 26/12/2022 của 
Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú T kết luận: Các mẫu vật gửi giám định là 
pháo nổ có tổng khối lượng 0,35kg. Còn 3 hộp pháo giàn ngày 10/12/2022 T1 đem 
cùng 50 quả pháo cối mua của T2 ngày 10/12/2022 mang đi cất giấu thì bị Phòng 
Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú T kiểm tra, thu giữ như trên. 

 Lần thứ ba: Sáng ngày 10/12/2022, do có nhu cầu mua thêm pháo để đốt trong 
dịp tết nguyên đán 2023 nên Đỗ Anh T1 gọi điện từ số 0986.078.260 đến số 
0964.197.208 của Hoàng Quốc T2 đặt vấn đề mua 50 quả pháo cối, T2 nói giá 
700.000đ, T1 nhất trí, khoảng 10 giờ cùng ngày T1 điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 
19H7-8478 đến khu 1, xã Tiên Du, huyện Phù N để nhận pháo, tại đây T1 gặp bà Hạ 
Thị Tr đưa cho T1 01 bọc nilon màu đen, T1 đưa cho bà Trọt 700.000đ và nhận bọc 
nilon từ bà Trọt mang về nhà kiểm tra thấy đủ 50 quả pháo cối, T1 cất giấu pháo tại 
nhà sau đó đi làm. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, do sợ bị phát hiện nên T1 chia 50 
quả pháo cối mua ngày 10/12/2022 và 3 hộp pháo tràng mua ở lần thứ hai cho vào hai 
túi nilon màu đen khác nhau mang xuống thành phố Việt Trì, mục đích tiện nhà người 
quen nào thì gửi đến gần tết lấy về sử dụng, khi T1 chở số pháo trên đi đến xóm Cầu, 
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xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú T thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về kinh tế, chức vụ Công an tỉnh Phú T kiểm tra, thu giữ như trên. 

Vật chứng, tài sản Cơ quan điều tra đã tạm giữ: 

          + 60 kg pháo nổ của Hoàng Quốc T2; 

 + 7,25 kg pháo nổ của Đỗ Anh T1; 

 + 11,2 kg Kali clorat (KCLO3); 8,5 kg Nari Benzoate (C6H5COONa); 3,5 kg 
Kali clorat và lưu huỳnh; 2 kg Lưu huỳnh, là các hoá chất để sản xuất thuốc pháo của 
Hoàng Quốc T2; 

+ 01 máy cắt giấy bằng kim loại; 20 kg giấy màu hồng hình chữ nhật, kích 
thước 21 x 29 cm; 15 kg giấy màu đỏ hình chữ nhật, kích thước 21 x 5,4 cm; 08 kg 
giấy màu đỏ hình chữ nhật, kích thước 21 x 29 cm; 50 dây dẫn màu trắng bạc, mỗi dây 
dài 1,3cm và 85 đoạn dây dẫn màu trắng bạc là các nguyên liệu, dụng cụ Hoàng Quốc 
T1 dùng để sản xuất pháo nổ. 

 + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 7 PLUS màu đen, số seri 
C39T2DEHHFY7, IMEI: 355356080475392, lắp sim số 0986.078.260 đã qua sử dụng 
của Đỗ Anh T1 dùng liên lạc mua pháo nổ. 

 + 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI màu trắng xanh, IMEI: 
869722040408907 và 869722040938903 đã qua sử dụng có lắp 01 thẻ sim số 
0964.197.208 của Hoàng Quốc T2 dùng liên lạc bán pháo nổ. 

 + 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDAWAVE biển kiểm soát 19H7-8478, số 
khung: HHC08072Y297450, số máy: HC08E0297471, là tài sản của Ông Lê N, sinh 
năm 1954, hộ khẩu thường trú: khu 06, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú T 
cho Đỗ Anh T1 mượn. T1 sử dụng chiếc xe mô tô thực hiện tội phạm ông Ninh không 
biết, ông Ninh có đơn đề nghị nhận lại tài sản, ngày 06/01/2023 Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh Phú T đã ra quyết định trả lại tài sản là chiếc xe mô tô trên cho Ông Lê N, ông 
Ninh đã nhận lại chiếc xe và không có yêu cầu, đề nghị gì. 

Về điều kiện kinh tế: Kết quả điều tra xác định, gia đình bị can Hoàng Quốc T2 
thuộc diện hộ nghèo, ngoài đồ dùng sinh hoạt cá nhân thiết yếu, bị can không có tài 
sản gì;bị cáo Đỗ Anh T1 và vợ Lê Thị Mộng Hoài có quyền sử dụng đất thuộc thửa số 
292, tờ bản đồ số 3, diện tích 330 m2 tại xóm Cầu, xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú 
T. 

2. Về trích dẫn Cáo trạng của Viện kiểm sát: 

Tại Bản cáo trạng số: 02/CT-VKS-P1 ngày 06/01/2023 của Viện kiểm sát nhân 
dân tỉnh Phú T đã truy tố bị cáo Hoàng Quốc T2 về tội “Sản xuất, buôn bán hàng 
cấm” theo điểm g khoản 2 Điều 190 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Đỗ Anh T1 về tội 
“Tàng trữ hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự. 

Ngày 07/01/2023 bị cáo Hoàng Quốc T2 đã chết. Tòa án nhân dân tỉnh Phú T ra 
Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Hoàng Quốc T2 là đúng theo quy định của 
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pháp luật.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T vẫn giữ nguyên 
Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đỗ Anh T1 phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”. 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:  

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 
Bộ luật Hình sự.  

- Xử phạt bị cáo Đỗ Anh T1 từ 09 (chín) đến 12 (mười hai) tháng tù cho hưởng 
án treo, thời gian thử thách từ 18 (mười tám) đến 24 (hai mươi bốn) tháng, thời hạn 
thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Đỗ Anh T1 cho Ủy ban nhân dân 
xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú T để giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo Đỗ Anh T1 
có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú T 
trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

Trường hợp bị cáo Đỗ Anh T1 thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy 
định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, bị cáo Đỗ Anh T1 cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở 
lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Đỗ Anh T1 phải chấp hành hình phạt tù 
của bản án đã cho hưởng án treo. 

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo Đỗ Anh T1.  

 3.Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 
Bộ luật Tố tụng hình sự. 

* Tịch thu bán sung quỹ Nhà nước các vật chứng gồm:  

 + 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, số seri C39T2DEHHFY7, sốImei 
355356080475392, sim số 0986078260. 

 + 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Redmi màu trắng xanh, số Imei 869722040408907,imei: 
869722040938903, sim số 0964197208. 

 + 01 máy cắt giấy bằng kim loại. 

 (Tất cả các vật chứng nêu trên có tình trạng cụ thể như biên bản bàn giao cho 
Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú T ngày 09 tháng 01 năm 2023 ). 

 *Tịch thu tiêu hủy các vật chứng của vụ án gồm:  

 + Pháo nổ Kt: (20x15x12)cm, đã được đóng kín trong 01 hộp cát tông, 0,2kg; 

 + Hỗn hợp các tiền chất thuốc nổ, được bọc trong hộp cát tông = 0,5 hộp, 
trọnglượng 24,4kg. 

 + Hộp phụ kiện chế tạo pháo, đựng trong hộp cát tông = 02 hộp, trọng lượng 
=43kg 
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 - Pháo nổ, đã được đóng kín trong 06 hộp cát tông, bên ngoài hộp cát tông và 
04giấy niêm phong mỗi giấy niêm phong có 02 hình dấu tròn đỏ của Phòng Kỹ 
thuậthình sự - Công an tỉnh Phú T và chữ ký của các thành phần có liên quan với 
tổngtrọng lượng là 60 kg. 

 (Tất cả các vật chứng nêu trên có tình trạng cụ thể như biên bản bàn giao của 
Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú T cho Kho K98 - Phòng kỹ thuật - Bộ chỉ 
huy quân sự tỉnh Phú T ngày 15 tháng 12 năm 2022 và ngày 30 tháng 12 năm 2022 để 
bảo quản, cất giữ ). 

 * Xác nhận ngày 06/01/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T đã ra Quyết 
định trả lại cho chủ sở hữu Ông Lê N 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDAWAVE 
biển kiểm soát 19H7-8478, số khung: HHC08072Y297450, số máy: 
HC08E0297471;ông Ninh đã nhận lại chiếc xe và không có yêu cầu, đề nghị gì.  

  4.VÒ ¸n phÝ: 

 Áp dụng kho¶n 2 ®iÒu 136 Bé luËt Tè tông h×nh sù; Điểm a khoản 1 Điều 23 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 
Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Đỗ Anh T1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiểm sát viên, bị cáo không ai có ý 
kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo Đỗ Anh T1 ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 
của mình; xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 
tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Quá trình chuẩn bị xét xử vụ án, ngày 07/01/2023 bị cáo Hoàng Quốc T2 đã 
chết nên Tòa án nhân dân tỉnh Phú T căn cứ khoản 7 Điều 157; Điều 282 của Bộ luật 
Tố tụng hình sự ra Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Hoàng Quốc T2 là phù 
hợp với quy định của pháp luật.  

Đối với các vật chứng thu giữ của bị cáo Hoàng Quốc T2 có liên quan đến hành 
vi phạm tội của bị cáo T2 và bị cáo Đỗ Anh T1 được xử lý trong bản án này theo quy 
định của pháp luật. 

[2] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:  

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú T, 
Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T, Kiểm sát viên trong quá trình điều 
tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 
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tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 
về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng. Do đó, 
các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã 
thực hiện đều hợp pháp. 

[3] Những chứng cứ xác định có tội: 

Tại phiên toà bị cáo Đỗ Anh T1 đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như 
nội dung bản cáo trạng đã nêu, thừa nhận nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng, 
không oan sai. Lời khai nhận của bị cáo thống nhất, phù hợp với lời khai của bị cáo 
Hoàng Anh T2, đồng thời phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan, người làm chứng, Người chứng kiến; phù hợp với thời gian, địa điểm nơi sảy ra 
vụ án và phù hợp với các vật chứng đã thu giữ; kết luận giám định cùng các tài liệu 
khác có lưu trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở kết luận:  

Đầu tháng 12 năm 2022 tại khu 1, xã Tiên Du, huyện Phù N, tỉnh Phú T, Hoàng 
Quốc T2 bán cho Đỗ Anh T1 03 hộp pháo tràng, là pháo nổ có khối lượng 4,2 kg với giá 
800.000đ/1 hộp, 3 hộp với giá 2.400.000 đồng và 10 quả pháo rời có khối lượng 0,35 kg. 
Sáng ngày 10/12/2022, Hoàng Quốc T2 tiếp tục bán cho Đỗ Anh T1 50 quả pháo cối, có 
khối lượng 2,7 kg với giá 700.000đ. Ngoài ra, tại nơi ở của mình T2 còn tàng trữ là 60 kg 
pháo nổ mục đích để bán trái phép và các nguyên liệu để sản xuất pháo nổ mục đích để 
bán gồm: 11,2 kg Kali Clorat (KClO3); 8,5 kg Natri Benzoate (C6H5COONa), 3,5 kg 
KClO3và lưu huỳnh (S), 2 kg S, 50 dây dẫn để làm ngòi pháo; 20 kg giấy màu hồng hình 
chữ nhật, kích thước 21 x 29 cm; 15 kg giấy màu đỏ hình chữ nhật, kích thước 21 x 
5,4 cm; 08 kg giấy màu đỏ hình chữ nhật, kích thước 21 x 29 cm; 01 máy cắt giấy 
bằng kim loại. Tổng khối lượng pháo nổ Hoàng Quốc T2 phải chịu trách nhiệm hình sự 
là 67,25 kg. 

Hồi 18 giờ 20 phút ngày 10/12/2022 tại xóm Cầu, xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh 
Phú T, Đỗ Anh T1 đã thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển 6,9 kg pháo nổ đi cất 
giấu mục đích để sử dụng trái phép thì bị phát hiện, bắt quả tang. Tại nhà ở của mình 
tại xóm Cầu, xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú T, bị cáo Đỗ Anh T1 còn tàng trữ 0,35 
kg pháo nổ mục đích để sử dụng trái phép. Tổng khối lượng pháo nổ Đỗ Anh T1 tàng 
trữ trái phép là 7,25 kg. 

Như vậy, có đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo Đỗ Anh T1 đã phạm vào tội 
“Tàng trữ hàng cấm” theo điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự. Cụ thể:  

Tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự quy định: 

"1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 
249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 
50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

......... 

c) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam; 
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[4] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết 
tăng nặng trách nhiệm hình sự, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy 
rằng: 

Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng; Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách 
nhiệm hình sự; thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, bị cáo nhận biết rõ hành vi tàng 
trữ pháo nổ là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của 
nhà nước về quản lý một số loại hàng hóa có tính năng và tầm quan trọng đối với nền 
kinh tế cũng như trật tự an toàn xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ. Hành vi đó đã gây 
dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị an xã hội. Trước tình hình loại 
tội phạm này có chiều hướng gia tăng trong những dịp lễ hội và tết nguyên đán trên địa 
bàn cả nước nói chung và trong tỉnh Phú T nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống 
tội phạm nói chung và tội phạm về trật tự quản lý kinh tế nói riêng nhất là đối với tội 
phạm tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh 
Phú T đã thống nhất chọn vụ án này làm án điểm và đưa ra xét xử kịp thời để phục vụ 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải xử lý 
nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội 
phạm. 

 Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng 
nặng trách nhiệm hình sự nào được quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 
cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bi cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 
ít nghiêm trọng; bố đẻ bị cáo là ông Đỗ Tiến Thưởng được nhà nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba năm 1979; 
Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì, hạng ba năm 1982; Huân chương chiến sĩ vẻ 
vang hạng nhất năm 1989 vì đã có thành tích phục vụ trong quân đội nhân dân Việt 
Nam nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 
điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy Đỗ Anh T1 được hưởng 
02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 và tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 điều 51 của Bộ luật hình sự và không phải 
chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Sau khi phạm tội gia đình bị cáo có đơn 
xin bảo lãnh, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy lần phạm tội này không cần thiết phải 
áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt để bị 
cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát, giáo dục của gia đình và địa phương 
một thời gian cũng đủ điều kiện giúp bị cáo cải tạo thành người công dân tốt có ích 
cho gia đình và xã hội. 

Về hình phạt bổ sung:  

Tại khoản 4 điều 191 Bộ luật hình sự quy định: Người phạm tội còn có thể bị 
phạt tiền từ 10.000.000đ đến 50.000.000đ, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Xét thấy tại biên bản xác minh 
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ngày 29/12/2022 của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú T thì thấy bị cáo nghề 
nghiệp lao động tự do, gia đình không có tài sản gì có giá trị nên không cần thiết phải 
áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.   

Đối với chị Lê Thị Mộng Hoài là vợ của bị cáo Đỗ Anh T1, quá trình T1 tàng trữ 
pháo nổ chị Hoài không biết, khi phát hiện 10 quả pháo rời chị Hoài đã tự nguyện giao 
nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra. 

Đối với bà Hạ Thị Tr, sinh năm 1954; trú tại: Khu 1, xóm Núi, xã Tiên Du, huyện 
Phù N, tỉnh Phú T là mẹ đẻ của T2, bà Trọt là người giao pháo nổ cho Đỗ Anh T1 đầu 
tháng 12/2022 và ngày 10/12/2022. Việc T2 sản xuất, bán pháo nổ bà Trọt không biết, 
khi được T2 nhờ đưa pháo nổ cho Đỗ Anh T1 và nhận tiền, do T2 bọc kín bằng nilon 
màu đen bên ngoài và không nói bên trong có gì nên bà Trọt không biết bên trong có 
pháo nổ, bà đã giao túi nilon màu đen cho T1 và cầm tiền về đưa toàn bộ lại cho T2, 
Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp. 

[5] Về xử lý vật chứng:  

 - Đối với vật chứng của vụ án theo như biên bản bàn giao của Phòng cảnh sát kinh 
tế - Công an tỉnh Phú T cho Kho K98 - Phòng kỹ thuật - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú 
T các ngày 15 tháng 12 năm 2022 và ngày 30 tháng 12 năm 2022 để bảo quản, cất giữ 
đây là vật chứng nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy.  

 - Đối với 01 chiếc điện thoại di động, 01 máy cắt giấy bằng kim loại thu giữ của 
Hoàng Quốc T2; 01 chiếc điện thoại di động thu giữ của bị cáo Đỗ Anh T1 là công cụ, 
phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu bán nộp ngân sách Nhà nước.  

 - Đối với 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu HONDAWAVE biển kiểm soát 19H7-
8478, số khung: HHC08072Y297450, số máy: HC08E0297471 thu giữ khi bắt quả 
tang bị cáo Đỗ Anh T1. Qua xác minh đây là tài sản của Ông Lê N cho Đỗ Anh T1 
mượn. T1 sử dụng chiếc xe mô tô thực hiện tội phạm ông Ninh không biết, ông Ninh 
có đơn đề nghị nhận lại tài sản, ngày 06/01/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T đã 
ra quyết định trả lại tài sản là chiếc xe mô tô trên cho Ông Lê N, ông Ninh đã nhận lại 
chiếc xe và không có yêu cầu, đề nghị gì là phù hợp cần xác nhận.  

 [6] Về án phí: Bị cáo Đỗ Anh T1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 
của pháp luật. 

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 
án được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T tại phiên tòa là phù 
hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH:

 

 [1]. Căn cứ kết tội:  

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 
2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.  



12 

 

Tuyên bố bị cáo Đỗ Anh T1 phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”. 

[2]. Trách nhiệm hình sự, hình phạt:
 

- Xử phạt bị cáo Đỗ Anh T1 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 
thách là 18 (Mười tám) tháng, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao 
bị cáo Đỗ Anh T1 cho Ủy ban nhân dân xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú T để giám 
sát, giáo dục. Gia đình bị cáo Đỗ Anh T1 có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân 
xã Bình P, huyện Phù N, tỉnh Phú T trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

Trường hợp bị cáo Đỗ Anh T1 thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy 
định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, bị cáo Đỗ Anh T1 cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở 
lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Đỗ Anh T1 phải chấp hành hình phạt tù 
của bản án đã cho hưởng án treo. 

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo Đỗ Anh T1.  
 [3]. Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ  điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự ; Điểm a, c khoản 2 Điều 106 
Bộ luật Tố tụng hình sự. 

* Tịch thu bán sung ngân sách Nhà nước các vật chứng gồm:  

 + 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, số seri C39T2DEHHFY7, sốImei 
355356080475392, sim số 0986078260. 

 + 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Redmi màu trắng xanh, số Imei 869722040408907,imei: 
869722040938903, sim số 0964197208. 

 + 01 máy cắt giấy bằng kim loại. 

 (Tất cả các vật chứng nêu trên có tình trạng cụ thể như biên bản bàn giao cho 
Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú T ngày 09 tháng 01 năm 2023 ). 

 *Tịch thu tiêu hủy các vật chứng của vụ án gồm:  

 + Pháo nổ Kt: (20x15x12)cm, đã được đóng kín trong 01 hộp cát tông, 0,2kg; 

 + Hỗn hợp các tiền chất thuốc nổ, được bọc trong hộp cát tông = 05 hộp, trọng 
lượng 24,4kg. 

 + Hộp phụ kiện chế tạo pháo, đựng trong hộp cát tông = 02 hộp, trọng lượng 
43kg 

 - Pháo nổ, đã được đóng kín trong 06 hộp cát tông, bên ngoài mỗi hộp có dán 04 
giấy niêm phong, trên mỗi giấy niêm phong có 02 hình dấu tròn đỏ của Phòng Kỹ 
thuật hình sự - Công an tỉnh Phú T và các chữ ký của các thành phần có liên quan. 
Tổng trọng lượng là 60 kg. 

 (Tất cả các vật chứng nêu trên có tình trạng cụ thể như biên bản bàn giao của 
Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú T cho Kho K98 - Phòng kỹ thuật - Bộ chỉ 



13 

 

huy quân sự tỉnh Phú T ngày 15 tháng 12 năm 2022 và ngày 30 tháng 12 năm 2022 để 
bảo quản, cất giữ ). 

 * Xác nhận Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú T đã trả lại cho Ông Lê N 01 (một) 
xe mô tô nhãn hiệu HONDAWAVE biển kiểm soát 19H7-8478, số khung: 
HHC08072Y297450, số máy: HC08E0297471để sở hữu theo biên bản về việc trả lại 
tài sản, đồ vật, tài liệu lập ngày 06/01/2023 là hợp pháp.  

  [4].VÒ ¸n phÝ: 

 Căn cứ  kho¶n 2 ®iÒu 136 Bé luËt Tè tông h×nh sù; Điểm a khoản 1 Điều 23 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 
Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Đỗ Anh T1 phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 
sơ thẩm.  

[5].Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được 
quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản 
án được niêm yết theo quy định của pháp luật để yêu cầu Toà án nhân dân cấp cao tại 
Hà Nội xét xử phúc thẩm. 

 
Nơi nhận:  

- TAND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Phú T; 
- Sở Tư pháp tỉnh Phú T; 
- PV06Công an tỉnh Phú T; 
- CQ THAHS, dân sự tỉnh Phú T; 
- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; 
- Những người tham gia tố tụng; 
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

 

                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Hà Giang 

 

 
 

   CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nguyễn Thị Phẩm        Bùi Thị Hảo                   Nguyễn Hà Giang 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


